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Lớp: Mẫu giáo nhỡ 

	Thời gian


	Tuần I
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	Tuần II
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( Từ ngày 28/07 đến  ngày 01/08/2025)

	Giáo viên
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
           Vũ Thị Quỳnh Liên 

                                                                                                Phan Thị Nhàn

              Đỗ Thị Thanh Huyền

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/06 đến 04/07
	Tuần 2
Từ 07/07 đến 11/07
	Tuần 3
Từ 14/07 đến 18/07
	Tuần 4
Từ 21/07 đến 25/07
	Tuần 5
Từ 28/07 đến 01/08

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Cô đón trẻ vào lớp phải nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về mùa hè, các con vật. Xem tranh ảnh và đồ chơi về về mùa hè, các con vật

* Thể dục sáng:
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Cho tôi đi làm mưa với 
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ.    
                

                        - Tay: Ra trước- lên cao.
            

                        - Bụng: Quay người 90

                        - Chân: Ngồi khuỵu gối.

                        - Bật: Bật chụm tách chân
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

                   Cảm  nhận thời tiết buổi sáng.

- Tập dân vũ: Nhảy bana chachacha

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:

* Một số loại côn trùng: 

+ Con hãy kể tên những loại côn trùng mà con biết...? 
+Những loại côn trùng đó có lợi hay có hại ? 

+Con hãy kể tên những đặc điểm nổi bật của những con côn trùng đó ?

* Trò chuyện về mùa hè. 

+ Thời tiết mùa hè  như thế nào ? Mùa hè có gì?

+ Mùa hè mặc trang phục như thế nào?
+ Con sẽ làm gì để bảo vệ sức khỏe khi mùa hè đến?  Khi ra đường các con phải nhớ đội mũ, nón, …                                                
* Cô cho trẻ trò chuyện, thảo luận một số nguồn nước: 
+ Con hãy kể tên một số nguồn nước mà con biết...? Nước mang lại lợi ích gì? 
+ Các con có biết tại sao nước lại nhiều như vậy không? 
+ Các con sử dụng nước như thế nào để tiết kiệm nước?
* Động vật sống trong rừng                                                                                                                                                                 + Con hãy kể tên một số con vật sống trong rừng? Các con vật đó có đặc điểm gì?                                                                                                                                                                                                                                                                        + Những con vật đó thường ăn những loại thức ăn gì?                                                                                             
* Một số PTGT đường hàng không và đường thủy
- Hãy kể một số PTGT đường hàng không và đường thủy mà con biết?

- Đặc điểm của cá PTGT đó là gì? Chúng hoạt động ở đâu?

	Hoạt động học
	T2
	TẠO HÌNH
Ôn:Vẽ con bọ rùa
	PTVĐ

Ôn đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
TC: Nhảy lò cò
	TẠO HÌNH
Ôn:Vẽ ngôi nhà

	PTVĐ

Ôn lăn bóng và di chuyển theo bóng


	TẠO HÌNH

Ôn: Nặn con vật cháu yêu thích



	
	T3
	LQVT
Ôn nhận biết nhiều hơn - ít hơn
	LQVT
Ôn nhận biết hình vuông-hình tam giác
	LQVT
Ôn nhận biết dài hơn – ngắn hơn
	LQVT
Ôn cao hơn – thấp hơn
	LQVT

Ôn tách gộp trong phạm vi 5

	
	T4
	KPXH
Một số con côn trùng 
	KPXH
Mùa hè
	KPKH

Sự kì diệu của nước
	KPXH

Một số con vật sống trong rừng ( con hổ, con voi, con khỉ)
	KPXH

Ôn: Một số phương tiện giao thông đường hàng không và đường thủy

	
	T5
	VĂN HỌC
Ôn Thơ:

Ong và bướm
	VĂN HỌC
Ôn Thơ: Bé và Mẹ
	VĂN HỌC
Truyện: Hồ nước và Cô Mây
( Tiết đa số trẻ chưa biết)
	VĂN HỌC
Ôn truyện: Rùa con tìm nhà
	VĂN HỌC
Ôn: Ném trúng đích nằm ngang - Bật liên tục qua 5 ô

	
	T6
	ÂM NHẠC
- Ôn hát : Ra chơi vườn hoa

- TC : Nhìn tranh đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
Ôn: - NDTT:Dạy hát: Trời mưa

- NDKH: Nghe hát: Mưa rơi

- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	ÂM NHẠC
Ôn: - NDTT:Dạy hát: Trời mưa

- NDKH: Nghe hát: Mưa rơi

- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	ÂM NHẠC
Ôn hát: Gấu vào rừng xanh

TC: Nhìn tranh đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
Ôn NDTT:Dạy hát

Em đi qua ngã tư đường phố

NDKH:

Nghe hát: Em đi học

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ:

- Quan sát: Cây hoa giấy, cây bằng lăng, hoa xác pháo, cây xoài, cây sấu, cây trầu bà, bồn hoa, hoa trạng nguyên, cây cau cảnh, cây lô hội, cây hoa mào gà, cây hoa sữa, khu vui chơi ở sân trường, cây mít, cây hoa bỏng, cây cỏ nhật, cây hoa giấy, cây bằng lăng, hoa trạng nguyên, cây cau cảnh, cây lô hội
*  Trò chơi vận động:

- Chơi với bóng, Bóng tròn to, Gấu và ong, Truyền bóng, Cáo và thỏ, Mèo và chim sẻ, Chó sói xấu tính, mò cua mò ốc, bắt bướm, chơi với bóng bay, tạo dáng, chơi với vòng, ốc sên, con ếch, Thỏ tắm nắng, Đi theo đường zizac…..
* Trò chơi dân gian: - Mèo đuổi chuột; Kéo co; Bắt vịt trên cạn; Lộn cầu vồng; Thả đỉa ba ba, Cướp cờ; Rồng rắn lên mây, chìm nổi 
* Hoạt động tập thể

- Giao lưu với lớp D1( Tuần 1):+ TCDG: Dung dăng dung dẻ, Chi chi chành chành 

+ Làm đồ chơi dân gian: Con trâu từ lá mít, con mèo từ lá chuối, kèn từ lá chuối

- Giao lưu với lớp D2: ( Tuần 2)

+ Đọc đồng giao- ca dao: Công cha như núi thái sơn, ba bà đi bán lợn con, dung dăng dung dẻ  

-  Giao lưu với lớp B1 ( Tuần 3): TCVĐ: Bật qua 5 ô, chuyền bóng, đi trong vòng thể dục

- Giao lưu với lớp D2: (Tuần 4).

+ TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, đi ( bật) qua các vòng, Gà đẻ trứng

+ TCDG: Cắp cua bỏ giỏ

* Lao động tập thể:

- Chăm sóc bồn hoa, nhặt tỉa lá vàng, nhặt rác quanh sân trường, góc thiên nhiên của lớp.
- Tham quan sân trường 

* Chơi tự chọn:- Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa... 
- Chơi với phấn, lá, chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với cát, nước.



	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc xây dựng: Xây trang trại 
+ Chuẩn bị: gạch, cây, hoa cô làm, các con vật …
+ Kỹ năng: Trẻ biết xếp gạch làm hàng rào, biết sử dụng các hình khối và đồ chơi lắp ghép 
- Tuần 2: Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát đã học
+ Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc: Trống, phách tre, sắc xô … 

+ Kỹ năng: Trẻ hát đúng nhạc và thể hiện tình cảm của mình qua bài hát. 
- Tuần 3: Góc nấu ăn: Bé làm đầu bếp 
+ Chuẩn bị: Xoong, nồi, bát, đĩa, tôm, cua, cá, rau…
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng sơ chế, chế biến các món ăn từ các nguyên liệu hải sản

 - Tuần 4: Góc văn học: Xem sách, tranh ảnh thơ truyện về các chủ đề 
+ Chuẩn bị: Tranh truyện, tranh thơ, họa báo về các chủ để 
+Kỹ năng: Trẻ biết có kĩ năng mở sách trẻ biế lật từng trang, xem sách khéo léo không làm rách sách truyện 
Trò chơi học tập:
     + Góc khám phá: Phân loại các nhóm động vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước…
     + Góc sách: Xem tranh ảnh về các loại động vật…. Truyện: cáo thỏ và gà trống, ngựa đỏ và lạc đà........
     + Góc toán: Đếm số lượng các con vật, sắp xếp theo quy tắc….
Hoạt động khác:
- Góc nghệ thuật: + Góc tạo hình: Nặn, vẽ, tô màu các các con vật nuôi trong gia đình.., sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau
+ Góc âm nhạc: Hát,vận động các bài hát về các chủ đề 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- ƯDPP montessori TC: Sắp xếp hình đúng vị trí, nối hình

- Góc kỹ năng:+ Rèn kỹ năng gấp quần áo
+ Dạy kỹ năng buộc tóc, tết tóc

Trò chơi đóng vai theo chủ đề: - Góc bán hàng: Cửa hàng bán thực phẩm
- Góc bác sĩ: Khám bệnh cho bé

Hoạt động trải nghiệm tại các phòng năng khiếu:

- Phòng nghệ thuật: Cho trẻ múa bài: Các bài hát đã học và nhảy cha cha cha

- Phòng GDTC: Cho trẻ vận động các bài tập của bộ dụng cụ tập ghim, chơi với bóng….

- Phòng GD tiên tiến: + Steam: Làm chuồng cho con vật, hoa nở trong nước

+ Montessori: Thực hành kĩ năng: Bộ cảm nhận nặng/nhẹ. Phân biệt âm thanh khác nhau rõ rệt

+ Phòng máy tính: Cho trẻ chơi trò chơi: Con gì biến mất, ghép đôi, đoán tên các hiện tượng tự nhiên nguy hiểm, bé học tiếng anh về chủ đề con vật…..

+ Cho trẻ HĐNT tại góc không gian sang tạo: Chơi TC: Ô ăn quan, biểu diễn âm nhạc cho trẻ, gắp cua bỏ giỏ…..

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Luyện tập rửa tay dưới vòi nước, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết làm việc cá nhân và phối hợ với bạn 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
- Nghe kể chuyện: Cáo thỏ và gà trống. Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên khi nghe kể truyện 
- Vận động nhẹ nhàng sau ngủ dậy theo bài " ồ sao bé không lắc"

	Hoạt động chiều
	Hoạt động khác:
- Ôn kĩ năng cầm kéo, cắt và dán 
- Trò chuyện về cách chăm sóc và các quá trình phát triển của cây 
- Trò chuyện về ngày tết thiếu nhi. Một số ngày hội 
- Rèn kỹ năng vệ sinh: Tập rửa tay, lau mặt
- Đọc đồng dao, ca dao về các loài quả, các loại hoa, các con vật
- Giải câu đố về các loại hoa, quả, rau 
- Trò chuyện, nhận biết và phòng tránh các nơi nguy hiểm trong trường lớp, nhận biết dấu hiệu khi bị đau ốm, nguy hiểm và cách đề nghị người giúp đỡ 
Hoạt động lao động: LĐ-Vệ sinh: Lau cánh cửa, giá đồ chơi, sắp xếp gọn gàng

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày:
- Nêu gương bé ngoan:+ Biểu diễn văn nghệ,  Chơi tự do, Vệ sinh trả trẻ.

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số con côn trùng
	Mùa hè


	Một số nguồn nước
	Động vật sống trong rừng
	PTGT đường hàng không và đường thủy


Thứ hai ngày 30/06/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH
Ôn: Vẽ con bọ rùa



	1. Kiến thức 

- Trẻ biết vẽ con bọ rùa
- Trẻ biết 1 số nét đặc trưng của con bọ rùa ( đầu, thân, cánh….)
2. Kỹ năng
- Củng cố kĩ năng cầm bút, sử dụng màu, tô màu đẹp , mịn, không chờm ra ngoài, thể hiện bố cục tranh giống mẫu

- Trẻ phối hợp các hình đã học, các nét cong, nét xiên ,nét thẳng để tạo thành hình con thỏ và tô màu                                       

3. Thái độ:
-  Trẻ hứng thú học bài


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu của cô

- Đàn có ghi  bài hát “Con chuồn chuồn”

-Hệ thống câu hỏi

* Đồ dùng của trẻ

- Vở, bút màu

- Bàn , ghế
	1. Ổn định tổ chức:

- Cô đọc câu đố về con bọ rùa và cho trẻ đoán 

- Trò chuyện với trẻ về con bọ rùa 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

- Cô giới thiệu hội thi “Thử tài cùng bé”

 *Phần 1 “Bé tài năng”
- Tranh vẽ  gì ?
- Con bọ rùa có những bộ phận nào?

- Những bộ phận của con bọ rùa có dạng hình gì?

- Màu sắc như thế nào?

- Bố cục tranh được sắp xếp như thế nào?

- Cô vẽ và tô mẫu cho trẻ quan sát.

* Phần 2 “Cùng nhau đua tài”

 - Cô vẽ nét cong tròn làm thân con bọ rùa.Vẽ cánh bằng 2 nửa hình tròn, cô dùng những nét thẳng và xiên làm chân bọ rùa...
- Cô hỏi trẻ cách vẽ con cá như thế nào?

 Trẻ thực hiện:
- Cô hỏi trẻ cách ngồi, cách cầm bút
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện

Trưng bày sản phẩm:
- Củng cố: Các con vừa được vẽ gì?

- Cho cả lớp treo tranh và nhận xét sản phẩm.

- Con thích bài của ai? Vì sao? ( 3-4 trẻ trả lời)

- Cho một trẻ giới thiệu bài của mình

- Cô nhận xét sản phẩm

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học và tuyên dương trẻ
- Cô và trẻ hát bài “Con chuồn chuồn”, chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


Thứ ba ngày 01/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT
Ôn nhận biết nhiều hơn - ít hơn
	1. Kiến thức: 

- Ôn nhận biết sự khác nhau về số lượng giữa 2 nhóm đồ vật.

2. Kỹ năng: 

-Trẻ tìm và tạo ra các nhóm có số lượng khác nhau và nhận xét sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm.

-Trẻ diễn đạt được: Nhiều hơn, ít hơn.

- Rèn trẻ trả lời to, rõ ràng, mạch lạc, đủ câu, có lễ giáo.

3.Thái độ:

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
	* Đồ dùng của cô: 

- Các nhóm đồ dùng có số lượng khác nhau

- Nhạc các bài hát: Quả bóng

- Giáo án ppt

* Đồ dùng của trẻ:

- Tranh A4 có các nhóm đồ dùng có số lượng khác nhau

- Bút màu 
	1. Ổn định tổ chức: Cho trẻ hát và vận động bài Quả bóng
- Trò chuyện về nội dung bài hát. Giới thiệu bài học 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

* TC1: Ai thông minh hơn 

- CC: Trên màn hình sẽ xuất hiện lần lượt từng cặp 2 nhóm đồ dùng. Trẻ nói nhóm nào nhiều hơn, ít hơn? Vì sao?

- LC: Trẻ nói sai sẽ làm con vịt béo. Cho trẻ chơi 2 lần – Cô nhận xét.

* TC2: Ai nhanh tay hơn
- CC: Cho trẻ đi lấy rổ đồ chơi về chỗ, nhiệm vụ của trẻ là xếp nhanh các nhóm đồ vật theo yêu cầu và nói nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn.

- LC: Trong thời gian là 1 bản nhạc trẻ nào làm không đúng theo yêu cầu của cô trẻ đó sẽ phải nhảy lò cò.

- Cho trẻ chơi từ 2 – 3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét.

* TC3: Ai giỏi hơn:

CC: Cô xếp 4-5 chiếc ghế, sau đó mời 5-6 trẻ lên chơi. Trẻ đi vòng tròn quanh ghế hát, khi có hiệu lệnh của cô, trẻ ngồi nhanh vào ghế, ai ko có ghế ngồi là thua. Cho trẻ chơi từ 2 – 3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét.

* TC4: họa sĩ tí hon:
- CC: Cô cho trẻ tô màu xanh cho nhóm có số lượng nhiều hơn, màu đỏ cho nhóm có số lượng ít hơn.

- LC: Trong thời gian 1 bản nhạc trẻ nào tô đúng theo yêu cầu của cô trẻ đó giành chiến thắng. Cô cho trẻ làm và nhận xét.

3.Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ - Chuyển hoạt động

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ tư ngày 02/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KPXH
Một số con côn trùng
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết gọi tên,

đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số con côn trùng 

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận xét, chú ý, ghi nhớ 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú học.


	1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính,

Powerpoint hình ảnh các con côn trùng

- Đàn bài hát “ con chuồn chuồn”

- Hệ thống câu hỏi 

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế cho trẻ 

- Mỗi trẻ 1 rổ có lô tô hình con kiến, ong, muỗi

- 3 ngôi nhà


	1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài hát “con chuồn chuồn”
- Trò chuyện về bài hát

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
a. Đàm thoại theo hiểu biết của trẻ:

 Cho trẻ kể tên các loài côn trùng mà trẻ biết?Loài côn trùng đó thuộc nhóm có ích hay có hại?

b.Cho trẻ quan sát hình ảnh và hỏi trẻ

- Con kiến : 

+ Các con nhìn thấy gì? Các con có nhận xét gì về con kiến?

+ Con kiến có đặc điểm gì? Có mấy phần, có những bộ phận nào?

+ Kiến có bao nhiêu chân?

+ Kiến sống riêng lẻ hay sống theo đàn ?

+ Con hãy kể tên những loại kiến mà con biết?

 - Cô đọc câu đố về con ong. cô đưa ra hình ảnh con ong cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc điểm, hình dáng, màu sắc, môi trường sống, con ong có lợi ích gì 

- Tương tự cho trẻ quan sát con muỗi. Đàm thoại tên gọi, đặc điểm của con muỗi.Vì sao khi đi ngủ chúng ta phải mắc màn? Muỗi có lợi hay có hại?

- Cho trẻ so sánh con điểm giống và khác nhau giữa con kiến và con ong

- Giáo dục trẻ: Biết bảo vệ những loại côn trùng có ích, giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ở

* Củng cố:Cô và các con vừa tìm hiểu những con vật gì?

* Luyện tập:

-TC1 :  “ Thi nói nhanh” Cô nói đặc điểm các con côn trùng. Trẻ chọn lô tô và nói tên các con côn trùng đó.Và ngược lại
-TC2 : “Về đúng nơi sống”

Mỗi trẻ cầm 1 lô tô trên tay vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm nhà. Trẻ phải chạy nhanh về ngôi nhà có hình con vật cầm trên tay. Cho trẻ chơi 1-2 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét trẻ

3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ chơi TC “ trời nắng trời mưa”.

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ năm ngày 03/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC
Ôn Thơ:

Ong và bướm
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu được nội dung thơ

- Trẻ cảm nhận được vần điệu,nhịp điệu của bài thơ

2.Kỹ năng 
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài thơ, biết cách trả lời câu hỏi của cô. Trẻ có khả năng cảm thụ bài thơ, nắm được nội dung, ý nghĩa giáo dục trong bài thơ

3.Thái độ

- Trẻ hứng thú học bài 
	* Đồ dùng của cô :
- Xác định giọng đọc giọng điệu, ngắt giọng của bài thơ, 

- Tranh minh họa Powerpoint

- Hệ thống câu hỏi

- Cô thuộc thơ 

- Nhạc bài hát “Chị ong nâu và em bé”

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi


	1. Ổn định tổ chức: 
- Cô đọc câu đố về con ong và bướm cho trẻ đoán

- Trò chuyện với trẻ về con ong và bướm
 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

Cô giới thiệu hội thi: “Thử trí thông minh”

* Phần thi 1:Hiểu biết

- Cả lớp hãy kể tên những bài thơ nói các con côn trùng mà các con đã được học

- Cho trẻ nói về đặ điểm của các con côn trùng đó

* Phần thi thứ 2: Thử sức

- Cả lớp đọc bài thơ “ ong và bướm” có sử dụng tranh minh họa theo bài thơ. 

* Đàm thoại: 

- Khi bướm trắng lượn vườn hồng thì bắt gặp ai? 

- Bướm đã nói gì với ong? Ong trả lời như thế nào?

- Qua bài thơ con thích ong hay bướm? Vì sao?
- Ở nhà các con có nghe lời mẹ không?

=> GD trẻ: Phải biết chăm chỉ, giúp đỡ mọi người, nghe lời người lớn.
* Phần thi thứ 3: Tài năng

- Cô cho các  tổ nhóm- cá nhân đọc thơ theo hiệu lệnh của cô 
( đọc to –nhỏ, đọc nối tiếp).

- Cô cho trẻ phát hiện lỗi sai trong khi cô đọc

- Tổ chức cho các đội thi ghép tranh theo nội dung thơ
3. Kết thúc:

 - Cô nhận xét tiết học và tuyên dương trẻ

 - Cô và trẻ cùng hát bài “ Chị ong nâu và em bé”  và chuyển hoạt động

	Đánh giá/ Nhận xét 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


Thứ sáu ngày 04/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC
- Ôn hát : Ra chơi vườn hoa

- TC : Nhìn tranh đoán tên bài hát
	1. Kiến thức:

- Củng cố cho trẻ  tên bài hát, tên tác giả,  nội dung bài hát

2. Kỹ năng:

- Trẻ hát mạnh dạn, hồn nhiên.

Trẻ hát rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát

 - Trẻ cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát Ra vườn hoa

- Trẻ có kĩ năng chơi trò chơi Nhìn tranh đoán bài hát.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia 

	* Đồ dùng của cô - Băng đĩa, loa, máy tính

- Tranh các bài hát 

- Nhạc bài hát Ra vườn hoa

* Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi cho trẻ
	1. Ổn định tổ chức:

- Trò chuyện về trò chơi nói về các loại cây, loại hoa gì?

- Gọi ý trẻ nhớ lại tên bài hát, tên tác giả
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*  Ôn hát: Ra chơi vườn hoa

- Cho cả lớp nghe nhạc và hát bài hát 1 lần

- Hỏi  trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả?

+ Bạn nhỏ chơi ở đâu?

+ Bạn muốn hái bông hoa nhưng cô giáo bảo gì?

( Gd trẻ yêu thiên nhiên, không được ngắt, hái hoa bừa bãi, biêt chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.

- Trẻ hát:

+ Cả lớp hát cùng cô 1-2 lần

+ Cả lớp hát 2-3 lần

+ Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân

+ Cả lớp hát lại lần cuối

- Sau mỗi lần hát cô và trẻ cùng NX

- Hỏi trẻ tên bài hát ? tác giả?

*  Nhìn tranh đoán tên bài hát

- Cách chơi: Cả lớp nhìn tranh và đoán xem bức tranh đó nói về bài hát nào

- Luật chơi:  Cô cho trẻ chơi 3-4 lần, sau mỗi lần chơi cô Nx

3. Kết thúc:

- Cô NX, tuyên dương trẻ và chuyển HĐ

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ hai ngày 07/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
- Ôn đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
- TC: Nhảy lò cò
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên VĐ 

“Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát”

- Trẻ biết đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát, không làm rơi túi cát xuống đất

- Trẻ biết chơi trò chơi “Chuyenf bóng”           

2. Kỹ năng:              - Phát triển sức mạnh của đôi chân  

- Rèn luyện kĩ năng khéo léo và khả năng định hướng trong không gian                         3. Thái độ:

- Trẻ hứng tham gia hoạt động,     

                           
	* Đồ dùng của cô:

- Sàn tập sạch sẽ

- Nhạc khởi động , tập bài TPTC. Nhạc bài hát “Con cào cào”

- Ghế thể dục

* Đồ dùng của trẻ:

- Bóng
	1. Ổn định tổ chức: Trò chuyện về lợi ích của việc tập thể dục
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Phần thi 1: Ai giỏi nhất
a. Khởi động: Đội hình vòng tròn đi chạy theo yêu cầu của cô, về 2 hàng dọc
- Cho trẻ điểm số 1-2. Chuyển đội hình 2 hàng dọc thành 4 hàng dọc tập BTPTC

b. Trọng động:*BTPTC: Các động tác
+ Tay: Hai tay ra trước, lên cao  (4lx4n)        

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (6lx4n)

+ Bụng: Quay người sang bên (4lx4n)     

+ Bật: Bật tách, khép chân (4lx4n)

* Phần thi 2:Ai nhanh nhất

*VĐCB: Cô cho trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu tên VĐ.   

- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1: Không giải thích. 
- Lần 2 phân tích động tác: 

+ Lần 3 cô giải thích nhấn mạnh ý chính của VĐ (nếu trẻ chưa tốt)                                                      - Mời  2 trẻ TB lên tập và nhận xét                                                                                                                                                                      -Trẻ thực hiện: + Lần 1: 2 trẻ/l. Cô bao quát sửa sai, động viên khuyến khích trẻ.

 + Lần 2: 4 trẻ/l. Lần 3: thi đua giữa 2 đội   

- Củng cố: Các con vừa được học vận động gì? Mời 1 trẻ lên tập lại                                                                        *Trò chơi : Nhảy lò cò            

- Cô phổ biến TC,cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi. Cô bao quát trẻ chơi.                                                                                   

c. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp học                                                                                                                                                                                                           3.Kết thúc: 

Cô nhận xét tiết học, cho trẻ chơi TC “ nu na nu nống” chuyển hoạt động
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Thứ ba ngày 08/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT
Ôn nhận biết hình vuông-hình tam giác
	1. Kiến thức: 

- Ôn đặc điểm đường bao riêng của từng hình.

- Trẻ biết được sự giống và khác nhau giữa hai hình.

2. Kỹ năng: 

- Trẻ phân biệt được các hình dựa vào đặc điểm.

 - Trẻ tạo ra được các hình bằng các hoạt động khác nhau

- Rèn trẻ khả năng ghi nhớ có chủ đích, nói đủ câu, đủ thành phần , có lễ giáo.

3. Thái độ

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	* Đồ dùng của cô:

- Loa, vi tính

- Nhạc các bài hát.

- Đồ dùng giống trẻ 

* Đồ dùng của trẻ:

- 7 que tính, một hình vuông và một hình tam giác.

- 4 bức tranh ghép từ hình vuông và tam giác.

- 4 tranh vẽ các hình có màu sắc, số lượng khác nhau.

- Thẻ số, dây chun
	1. Ổn định tổ chức: 

- Giới thiệu chương trình : “Bé vui học toán”
- Cô giới thiệu các đội thi và các phần thi

2.Phương pháp, hình thức tổ chức:
* TC1: Chiếc túi kỳ diệu

- CC: Cô mời trẻ lên bịt mắt, dùng tay sờ tìm hình đúng với yêu cầu của cô. 

- Hỏi trẻ: Tại sao biết đấy là hình cần tìm?

- LC: Trẻ nào đoán sai sẽ phải nhảy lò cò

+ Mời 2-3 nhóm trẻ lên chơi 

+ Sau mỗi lần chơi cô nhận xét.

* TC2 : Gia đình vui nhộn

- Cách chơi: Các gia đình xếp thành 4 hàng, nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình là  chọn hình vuông, hình tam giác để xếp thành các đồ dùng gia đình. 

- LC : Sau 1 bản nhạc nếu gia đình nào xếp được nhiều đồ dùng hơn thì sẽ giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

* TC 3: Bé khéo léo

- CC: Trẻ dùng que tính và hột hạt xếp hình theo ý thích 

- LC: Trong thời gian 1 bản nhạc.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. sau mỗi lần cô nhận xét.

3. Kết thúc:

-  Cô nhận xét, tuyên dư​​ơng trẻ

- Cho trẻ nhẹ nhàng đi cất đồ dùng
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Thứ tư ngày 09/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KPXH

Mùa hè
	1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết gọi tên, phân biệt được mùa hè với các mùa trong năm

- Biết được đặc điểm nổi bật của mùa hè, trang phục mùa hè 

2. Kỹ năng:
- Phát triển và rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định 

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lac 

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe
	1. Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh về trang phục mùa hè

- Máy tính,

- Đàn bài hát “ mùa hè đến”

-Hệ thống câu hỏi 

2. Đồ dùng của  trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ có Lô tô quần áo mùa hè 


	1. Ổn định tổ chức: 

 Cho hát bài hát “ mùa hè đến”. Trò chuyện về bài hát
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Đàm thoại theo hiểu biết của trẻ:
- Cho trẻ kể thời tiết, trang phục, đặc điểm đặc trưng của các mùa...

* Quan sát và đàm thoại: 

- Các con thấy thời tiết mùa hè như thế nào?
- Ông mặt trời mùa hè có gì khác?

- Khi mùa hè đến có tiếng kêu của con côn trùng gì? Hoa gì nở về mùa hè?

- Trong kỳ nghỉ hè các con được gia đình cho đi đâu?( nghỉ mát, thăm quan...)

- Các con thấy mùa hè có gì khác so với mùa đông?

- Khi các con ra đường vào mùa hè các con phải làm gì? (đội mũ, mặc áo chống nắng, đeo kính.....)

*Trẻ khám phá quan sát trang phục mùa hè: 

- Quan sát trang phục bạn gái: chiếc váy: Con có nhận xét gì về chiếc váy?                   

+ Chiếc váy được may như thế nào? Trang trí ra sao?                                                                 - Cho trẻ quan sát trang phục bạn trai: chiếc áo cộc: 

+ Chiếc áo có màu gì?

+ Ống tay áo như thế nào? Vì sao chiếc áo mùa hè ống tay ngắn?

+ Áo được may từ chất liệu gì?Vì sao?                          

- Cho trẻ quan sát chiếc quần đùi: 

+ Quần có màu gì?Có mấy ống?                                    

+Quần được may từ chất liệu gì?                                                                                                            - Cô cho trẻ xem trang phục và chốt lại                                                                                     * Củng cố: Hôm nay cô và các con vừa trò chuyện về gì?                                        - Giáo dục: trẻ biết giữ gìn cơ thể, không chơi dưới trời nắng, khi ra đường phải đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo trống nắng....                                                                      

*Luyện tập: 

- Cho trẻ chơi TC1: Đội nào nhanh nhất .
Chia trẻ làm 3 đội. Cho trẻ lên gắn quần áo mùa hè lên bảng

- Cho trẻ chơi TC2: Trời nắng, trời mưa. Cô phổ biến luật chơi, cách chơi

3.Kết thúc:

- Cô nhận xét tiết học, cho trẻ chơi lộn cầu vồng 
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Thứ năm ngày 10/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC
Ôn thơ: Bé và mẹ
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu được nội dung thơ

- Trẻ cảm nhận được vần điệu,nhịp điệu của bài thơ

2.Kỹ năng 
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài thơ, biết cách trả lời câu hỏi của cô. Trẻ có khả năng cảm thụ bài thơ, nắm được nội dung, ý nghĩa giáo dục trong bài thơ

3.Thái độ

- Trẻ hứng thú học bài
	* Đồ dùng của cô :

- Xác định giọng đọc giọng điệu, ngắt giọng của bài thơ, 

- Nhạc bài hát “Mẹ yêu”

- Tranh minh họa Powerpoint

- Hệ thống câu hỏi

- Cô thuộc thơ 
* Đồ dùng của trẻ:

- ghế ngồi


	1/Ổn định tổ chức: 
-Cô cho trẻ hát bài “Mẹ yêu”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
 2/ Phương pháp, hình thức tổ chức:

Cô giới thiệu hội thi: “Thử trí thông minh”

* Phần thi 1:Hiểu biết

 Cả lớp hãy kể tên những bài thơ nói về mẹ mà các con đã được học

* Phần thi thứ 2: Thử sức

Cả lớp đọc bài thơ “ Bé và mẹ” có sử dụng tranh minh họa. 

*Đàm thoại: 

- Tan học ai đón bé về? 

- Mẹ đã nhắc nhở bé như thế nào? 

- Đèn gì thì bé mới được đi ?

- Bé có nghe lời mẹ không?

=> GD trẻ:  Khi đi ngoài đường phải đi ở lê bên phải, luôn ghi nhớ đèn xanh mới được đi qua đường

* Phần thi thứ 3: Tài năng

Cô cho các  tổ nhóm- cá nhân đọc thơ theo hiệu lệnh của cô( đọc to –nhỏ, đọc nối tiếp).

- Cô cho trẻ phát hiện lỗi sai trong khi cô đọc

- Tổ chức cho các đội thi ghép tranh theo nội dung thơ
3/Kết thúc:

 - Nhận xét tiết học và tuyên dương trẻ

- Cô cùng trẻ đọc thơ “ Yêu mẹ”  và chuyển hoạt động
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Thứ sáu ngày 11/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC

- Ôn NDTT: Dạy hát “Mùa hè đến”

- NDKH. NH: “Em yêu mùa hè”

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.


	1.Kiến thức :

- Trẻ thuộc bài hát

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả: Biết bài hát nói về điều gì.

Trẻ nhớ tên bài hát nghe hát.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca và rõ lời bài hát 

- Trẻ biết thể hiện âm điệu vui tươi sôi nổi của bài hát

- Biết chơi trò chơi cô chuẩn bị

3. Thái độ:

- Trẻ hào hứng tham gia tiết học.


	*Đồ dùng của cô :

- Nhạc bài hát : Trời mưa, mưa rơi
*Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi cho trẻ.

- Đồ vật để chơi trò chơi.

- Sắc xô 


	1/ Ổn định tổ chức:


- Cô đọc câu đố về mùa hè và cho trẻ đoán

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè
2/ Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Phần thi 1:Ai nhanh trí

 - Cô giới thiệu nội dung tính chất trẻ đoán tên bài hát

- Cô hát mẫu: 

Lần 1: Cô hát thể hiện lời của bài hát kết hợp cử chỉ điệu bộ

Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc đệm

*Phần thi 2: tài năng

Cả lớp thi hát to rõ lời bài hát “ Mùa hè đến”

- Từng tổ, nhóm, thi đua hát to to rõ lời bài hát “Mùa hè đến”

- Mời ca sĩ của từng tổ  lên hát 

- Cả lớp hát lại bài hát .

*Phần thi 3: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi cho trẻ 

- Cho  trẻ chơi 2-3 lần

*Nghe hát: : Em yêu mùa hè
- Cô giới thiệu tên ca khúc và nhạc sĩ sáng tác

- Cô hát lần 1 không đàn

+ Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả

- Cô hát lần 2 kết hợp múa cùng trẻ ( có đàn)

+ Cô giảng nội dung bài hát

+ Giáo dục trẻ biết bảo vệ cơ thể khi trời nắng  

- Cho trẻ nghe hát trên băng hình lần 3 để trẻ cảm nhận giai điệu của bài hát.

3/Kết thúc: Nhận xét  tiết học  cùng trẻ đọc thơ mưa và chuyển hoạt động 

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ hai ngày 14/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH
Ôn:Vẽ ngôi nhà
	1.Kiến thức:

- Trẻ biết 1 số đặc điểm đặc trưng về tên gọi, hình dáng, cấu tạo,..của các  ngôi nhà 

- Trẻ biết vẽ ngôi nhà từ các nét xiên nét thẳng.

2. Kỹ năng:

- Trẻ vẽ kết hợp nét xiên, nét thẳng để vẽ ngôi nhà.

-Trẻ sử dụng phối hợp màu, nhiều chất liệu, tô màu đều, không chờm ra ngoài.

3.Thái độ:

- Trẻ yêu quí SP mình tạo ra.


	*Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu: Tranh vẽ ngôi nhà của bé, Tranh nhà mái bằng, Tranh nhà sàn

- Nhạc các bài: Nhà của tôi

* Đồ dùng của trẻ:

- Giấy vẽ A4

- Bút sáp: Đủ cho trẻ hoạt động

- Bàn ghế

	1.Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ hát : Nhà của tôi
- Giời thiệu nội dung bài học: Vẽ ngôi nhà của bé

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

- Cô giới thiệu hội thi: Bé tài năng

* Phần 1: Hiểu biết

- Quan sát tranh nhà mái ngói: Bức tranh vẽ gì ? Mái nhà hình gì? Mái nhà có màu gì? Thân nhà và cửa sổ có dạng hình gì?
- Quan sát nhà mái bằng: Hình dang ngôi nha như thế nào? Cửa ra vào vẽ bằng nét gì? Phía trước ngôi nhà có gì? Mầu sắc ntn?
- Quan sát nhà sàn: Nhà sàn có gì đặc biệt? Để vẽ con vẽ như thế nào? 

- Bức tranh được vẽ từ nguyên liệu gì?
* Phần 2:Tài năng

 - Con sẽ vẽ ngôi nhà nào? 

 - Con vẽ như thế nào? Con tô màu ra sao? (cô gọi 4-5 trẻ).

* Trẻ thực hiện:

- Đưa nguyên liệu cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách ngồi, cách cầm bút. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ 

- Cô giúp đỡ trẻ yếu hoặc gợi ý trẻ sáng tạo.

* Trưng bày sản phẩm:

- Các con vừa được vẽ con gì?
- Cho cả lớp treo tranh. 

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm.

- Con thấy bài của bạn nào đẹp nhất? Vì sao?

- Cho 1-2 trẻ lên giới thiệu bài của mình. Cô nhận xét sản phẩm

3. Kết thúc:

- Nhận xét giờ học và cho trẻ chơi TC “ nu na nu nống”

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ ba ngày 15/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT
Ôn nhận biết dài hơn – ngắn hơn
	1. Kiến thức: 

- Ôn đặc điểm đường bao riêng của từng hình.

- Trẻ biết được sự giống và khác nhau giữa hai hình.

2. Kỹ năng: 

- Trẻ phân biệt được các hình dựa vào đặc điểm.

 - Trẻ tạo ra được các hình bằng các hoạt động khác nhau

- Rèn trẻ khả năng ghi nhớ có chủ đích, nói đủ câu, đủ thành phần , có lễ giáo.

3. Thái độ

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	* Đồ dùng của cô:

- Loa, vi tính

- Nhạc các bài hát.

- Đồ dùng giống trẻ 

* Đồ dùng của trẻ:

- 7 que tính, một hình vuông và một hình tam giác.

- 4 bức tranh ghép từ hình vuông và tam giác.

- 4 tranh vẽ các hình có màu sắc, số lượng khác nhau.

- Thẻ số, dây chun
	1. Ổn định tổ chức: 

- Giới thiệu chương trình : “Bé vui học toán”
- Cô giới thiệu các đội thi và các phần thi

2.Phương pháp, hình thức tổ chức:
* TC1: Chiếc túi kỳ diệu

- CC: Cô mời trẻ lên bịt mắt, dùng tay sờ tìm hình đúng với yêu cầu của cô. 

- Hỏi trẻ: Tại sao biết đấy là hình cần tìm?

- LC: Trẻ nào đoán sai sẽ phải nhảy lò cò

+ Mời 2-3 nhóm trẻ lên chơi 

+ Sau mỗi lần chơi cô nhận xét.

* TC2 : Gia đình vui nhộn

- Cách chơi: Các gia đình xếp thành 4 hàng, nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình là  chọn hình vuông, hình tam giác để xếp thành các đồ dùng gia đình. 

- LC : Sau 1 bản nhạc nếu gia đình nào xếp được nhiều đồ dùng hơn thì sẽ giành chiến thắng.

* TC 3: Bé khéo léo

- CC: Trẻ dùng que tính và hột hạt xếp hình theo ý thích 

- LC: Trong thời gian 1 bản nhạc, đôi nào xếp nhiều và chính xác nhất sẽ giành chiến thắng
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. sau mỗi lần cô nhận xét.

3. Kết thúc:

-  Cô nhận xét, tuyên dư​​ơng trẻ

- Cho trẻ chơi “ nu na nu nống”, chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét 
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Thứ tư ngày 16/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KPKH
Sự kì diệu của nước
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được các thể ( trạng thái) của nước: Lỏng, hơi, rắn ( đá hoặc băng)

- Trẻ biết nước có thể hòa tan 1 số chất: Muối, đường, sữa

- Biết tác dụng và lợi ích của nước và biết bảo vệ, tiết kiệm nguồn nước sạch

2. Kỹ năng:

- Phát triển kĩ năng, quan sát, phán đoán, nhận xét, ghi nhớ có chủ định

- Làm giàu vốn từ và rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú học.


	1. Đồ dùng của cô:

- Đàn bài hát “ cho tôi  đi làm mưa”           

 - Chai đựng nước, cốc

- Phích nước, đĩa

- Bát đá, nước đá

- Muối, đường, sữa

- Hệ thống câu hỏi
2. Đồ dùng của trẻ:

- Xô đựng nước, xô nhỏ sách nước



	1. Ổn định tổ chức:
 - Cô cùng trẻ hát: “cho tôi đi làm mưa”. 

- Trò chuyện với trẻ về bài hát. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Đàm thoại theo hiểu biết của trẻ:

 - Cô hỏi trẻ về tầm quan trọng của nước với con người, động vật. Nếu không có nước điều gì sẽ xảy ra

b. Trẻ khám phá sự kì diệu của nước: Cho trẻ quan sát cô làm thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Cô rót nước từ chai ra cốc. Vì sao nước lại chảy được ra cốc khi cô rót nghiêng chai? ( nước ở thể lỏng)

+ Cho trẻ nếm, để biết nước không mùi, không vị

+ Khi cô cho nước vào ấm đun sôi nên nước sẽ như thế nào?

+ Cô rót nước nóng ra cho trẻ quan sát? Con nhìn thấy gì? Cô lấy chiếc đĩa đậy lên cốc nước nóng, cho trẻ quan sát bề mặt chiếc đĩa

=> Nước bốc hơi lên trên bề mặt chiếc đĩa, ngưng tụ tạo thành những giọt nước 

+ Cho trẻ quan sát bát đá. Khi cô để bát đá ra ngoài tủ lạnh đá sẽ như thế nào?

+ Cho trẻ lên sờ vào cốc nước đá. Con thấy nước đá như thế nào? (lạnh)

+ Muốn nước thành đá thì phải làm gì? ( cho vào tủ lạnh)

=> nước có 3 thể lỏng, hơi và rắn. ở nhiệt độ thường nước ở thể lỏng, nhiệt độ cao nước ở thể hơi, ở nhiệt độ thấp ( lạnh ) nước ở thể rắn 

- Thí nghiệm 2: Nước có thể hòa tan và không hòa tan 1 số chất

+ Cho trẻ làm thí nghiệm nước hòa tan đường, muối, sữa và không hòa tan sỏi, cát. Nêu kết quả

- Các con thấy nước có kỳ diệu không?

+ Nước có ích lợi gì đối với con người? 

+ Con sẽ làm gì khi sử dụng nước sạch? 

=> Cô giáo dục trẻ: Biết bảo vệ các nguồn nước

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài học 

* Luyện tập: TC: “ Chuyền nước”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 2 lần. Cô hận xét sau mỗi lần chơi xong
3. Kết thúc: 
Cô giáo nhận xét tiết học và cho trẻ chơi TC “ nu na nu nống”.

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ năm ngày 17/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC
 Truyện: Hồ nước và Cô Mây
( Tiết đa số trẻ chưa biết)
	1. Kiến thức:
+Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật trong truyện

+Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa câu truyện

2. Kỹ năng:

 +Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đủ câu

+Trẻ nhận xét được tính cách nhân vật trong truyện

+Thể hiện được cảm xúc qua câu truyện

3. Thái độ: 

Trẻ hứng thú học bài.
	1. Đồ dùng của cô: 

- Cô thuộc truyện, xác định giọng kể, giọng các nhân vật trong truyện

- Powerpoint truyện

- Video truyện

- Que chỉ.

- Máy tính

- Đàn bài hát “ cho tôi đi làm mưa ”
2. Đồ dùng của trẻ:               Ghế ngồi
	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ cho tôi đi làm mưa ”. 

- Trò chuyện về bài hát 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Cô kể diễn cảm lần 1: Không tranh: Sử dụng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ (Trẻ ngồi quanh cô). Trong truyện cô vừa kể có những nhân vật nào? Vậy theo các con nên đặt tên cho câu chuyện là gì? ( mời 3-4 trẻ trả lời)

- Các con đặt tên cho câu chuyện rất hay. Câu chuyện cô kể cho các con nghe có tên là Hồ nước và cô Mây

- Cô kể diễn cảm lần 2 kết hợp với Powerpoint truyện                                            

* Cô giảng giải - đàm thoại - trích dẫn nội dung truyện                                                                           
- Cô vừa kể cho lớp mình nghe truyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào?  
- Mặt hồ ngày cuối xuân đẹp như thế nào?

- Chị Mây xà xuống mặt hồ, Hồ nước đã nói với chị Mây điều gì? 

- Chị Mây trả lời ntn? Sau khi nghe hồ nước trả lời c mây đã làm gì?

- Khi ngày hè chói chang Hồ nước đã bị làm sao?

- Hồ nước và bầy tôm cá đã cầu cứu chị mây ntn?

- Khi đó chị Mây đã làm gì?

- Sau khi được chị mây tưới nước, hồ nước ntn?

- Ai đã giúp bốc hơi nước để chị mây lớn dần?

- Từ đó chị mây và hồ nước đã hiểu ra điều gì?

- Cô giải thích hiện tượng bốc hơi nước

- Giáo dục trẻ: trong cuôc sống chúng mình phải giúp đỡ lẫn nhau, phải thương yêu nhau
 - Lần 3: Cho trẻ xem video hình truyện “Hồ nước và cô Mây”                                                                                                                 3. Kết thúc: 

Cô cho trẻ chơi trò chơi “dung dăng dung dẻ”
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Thứ sáu ngày 18/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC
Ôn: NDTT:Dạy hát: Trời mưa

- NDKH: Nghe hát: Mưa rơi

- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	1.Kiến thức :

- Trẻ thuộc bài hát

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả: Biết bài hát nói về điều gì.

Trẻ nhớ tên bài hát nghe hát.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca và rõ lời bài hát 

- Trẻ biết thể hiện âm điệu vui tươi sôi nổi của bài hát

- Biết chơi trò chơi cô chuẩn bị

3. Thái độ:

- Trẻ hào hứng tham gia tiết học.


	*Đồ dùng của cô :

- Nhạc bài hát : Trời mưa, mưa rơi
*Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi cho trẻ.

- Đồ vật để chơi trò chơi.

- Sắc xô 


	1/ Ổn định tổ chức:


- Cô trò chuyện với trẻ về các nguồn nước
2/ Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Phần thi 1:Ai nhanh trí

 - Cô giới thiệu nội dung tính chất trẻ đoán tên bài hát

- Cô hát mẫu: 

Lần 1: Cô hát thể hiện lời của bài hát kết hợp cử chỉ điệu bộ

Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc đệm

*Phần thi 2: tài năng

Cả lớp thi hát to rõ lời bài hát “ Trời Mưa”

- Từng tổ, nhóm, thi đua hát to to rõ lời bài hát “ Trời Mưa”

- Mời ca sĩ của từng tổ  lên hát 

- Cả lớp hát lại bài hát .

*Phần thi 3: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi cho trẻ 

- Cho  trẻ chơi 2-3 lần

*Nghe hát: : Mưa rơi

- Cô giới thiệu tên ca khúc và nhạc sĩ sáng tác

- Cô hát lần 1 không đàn

+ Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả

- Cô hát lần 2 kết hợp múa cùng trẻ ( có đàn)

+ Cô giảng nội dung bài hát

+ Giáo dục trẻ luôn yêu quý và bảo vệ quê hương  

- Cho trẻ nghe hát trên băng hình lần 3 để trẻ cảm nhận giai điệu của bài hát.

3.Kết thúc: Nhận xét  tiết học  cùng trẻ đọc thơ mưa và chuyển hoạt động 

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ hai ngày 21/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
Ôn lăn bóng và di chuyển theo bóng


	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động “ lăn bóng và di chuyển theo bóng”

- Trẻ biết lăn bóng bằng 2 tay không rời bóng và đi theo bóng                                - Trẻ biết chơi trò chơi “nhảy lò cò”            

2. Kỹ năng:     

- Rèn kỹ năng phối hợp tay- chân lăn bóng                                - Phát triển sức mạnh của cánh tay  

- Rèn luyện kĩ năng khéo léo và khả năng định hướng trong không gian                         3. Thái độ: 

- Trẻ hứng tham gia hoạt động 
	* Đồ dùng của cô:

- Sân tập hoặc sàn nhà bằng phẳng, sạch

- Nhạc tập bài tập khởi động, BT PTC. Nhạc bài “Con cào cào”

- Sắc xô, bóng, phấn

* Đồ dùng của  trẻ:
- Bóng

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.


	1. Ổn định tổ chức: 

-Cô và trẻ cùng hát bài “ Con cào cào”. 

-Trò chuyện về lợi ích của việc tập thể dục.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Phần thi 1:Tài năng
a. Khởi động: Đội hình vòng tròn đi chạy theo yêu cầu của cô, về 2 hàng dọc. Cho trẻ điểm số 1-2.

 Chuyển đội hình 2 hàng dọc thành 4 hàng dọc tập BTPTC
b.Trọng động: 

*BTPTC: Các động tác
+ Tay: Hai tay ra trước, lên cao  (6lx4n)  

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (6lx4n)

+ Bụng: Quay người sang bên (4lx4n)    

 + Bật: Bật tách, khép chân (4lx4n)

* Phần thi 2:Ai nhanh nhất

*VĐCB: Cô cho trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu tên VĐ.   

- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1: Không giải thích. 
- Lần 2 phân tích động tác: 

- Lần 3 cô giải thích nhấn mạnh ý chính của VĐ 

- Trẻ tập thử: Cho 1 trẻ lên tập và nhận xét
- Trẻ thực hiện: Lần lượt cho trẻ lên luyện tập

+ Lần 1: 2 trẻ /1lần.            

+ Lần 2: 4 trẻ /1 lần.

+ Lần 3: Cho trẻ tập bằng hình thức thi đua. 

- Củng  cố: Hỏi trẻ tên vận động. Mời 1 trẻ khá lên tập

c. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp học                                                                                                                                                                                                           3. Kết thúc: Cô nhận xét tiết học, tuyên dương trẻ.

- Cô và trẻ cùng làm những chú chim bay xung quanh lớp

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ ba ngày 22/07/2025
	Hoạt động 
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	LQVT

Ôn Cao hơn

- thấp hơn
	1.Kiến thức:

- Luyện tập, củng cố nhận biết của trẻ về biểu tượng cao hơn, thấp hơn.

2. Kỹ năng:

- Trẻ nói đúng cao hơn – thấp hơn.

- Trẻ tìm được các đồ vật cao hơn ( Thấp hơn) theo yêu cầu.

- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ đích. Rèn trẻ nói đủ câu, đủ thành phần, có lễ giáo.

- Rèn trẻ cất lấy đồ dùng đúng nơi qui định.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia HĐ cùng cô.


	* Đồ dùng cô:

- Các đồ vật, có chiều cao khác nhau

- loa, máy tính

- Nhạc bài “Năm ngón tay ngoan”

* Đồ dùng trẻ:

- Mỗi trẻ 2 cây 1 cao, 1 thấp.

- Mỗi trẻ 1 bức tranh vẽ 2 cây có chiều cao khác nhau.

- Bút màu


	1. Ôn định tổ chức: Cho trẻ hát bài : “Năm ngón tay ngoan” 

- Trò chuyện về bài hát. Dẫn dắt vào ND bài học

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* TC1: Ai thông minh

- CC: Cho trẻ quan sát và đoán  xem cây  nào cao hơn ( thấp  hơn). 

- LC: Ai trả lời sai sẽ nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Sau mỗi lần chơi cô NX

* TC2: Đội nào nhanh hơn.

- CC: cô cho trẻ đặt 2 cây cạnh nhau, cho trẻ so sánh chiều cao của 2 cây , Sau đó yêu cầu trẻ chỉ vào cây nào thì nói xem cây ấy  cao  hơn hay thấp hơn và ngược lại.

- LC: Đội nào nhanh hơn sẽ giành chiến thấng

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Sau mỗi lần chơi cô NX.

* TC3: Họa sĩ tí hon

- CC: Cô cho trẻ về bàn và trẻ tô màu xanh cho cây cao hơn , tô màu đỏ cây thấp hơn. Cho trẻ trưng bày sản phẩm và nêu nhận xét.

* TC4: “ Nhanh tay nhanh mắt”

- CC: Cô đặt 1 đồ vật trên bàn sau đó yêu cầu trẻ tìm các đồ vật cao  hơn hoặc thấp  hơn đồ vật kia

- LC: Ai làm sai sẽ hát 1 bài

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Sau mỗi lần chơi cô NX.

3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên d​ương trẻ và chuyển hoạt động.

	Đánh giá/ Nhận xét
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Thứ tư ngày 23/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KPKH

Một số con vật sống trong rừng


	1. Kiến thức:
+ Trẻ nhận biết gọi tên,

đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số vật sống trong rừng

2. Kỹ năng:
+Phát triển kĩ năng, quan sát, phán đoán, nhận xét, ghi nhớ có chủ định

+ Làm giàu vốn từ và rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc.

3.Thái độ:
+ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	1. Đồ dùng của cô:

 -Máy tính,

Powerpoint hình ảnh các con vật sống trong rừng

- Đàn bài hát “ đố bạn”

-Hệ thống câu hỏi 

2. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 rổ có lô tô hình con con hổ, con voi, con khỉ 


	1. Ổn định tổ chức: 

- Cho trẻ hát bài “đố bạn”. Trò chuyện về bài hát
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Đàm thoại theo hiểu biết của trẻ: 

- Cho trẻ kể tên những con vật sống trong rừng.

*Trẻ khám phá quan sát tranh: con hổ, con voi, con khỉ

- Cho trẻ quan sát con hổ:

 + Đây là con gì? + Con có nhận xét gì về con hổ?

+ Con hổ có đặc điểm gì?+ Con hổ có những bộ phận nào?

+ Bộ lông của nó như thế nào?+ Hổ đẻ con hay đẻ trứng?

+ Thức ăn của hổ là gì?

+ Hổ thuộc loài động vật sống ở đâu?

- Cô đọc câu đố về con khỉ . Cô đưa ra hình ảnh con khỉ cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc điểm, môi trường sống của nó?

- Tương tự như con voi . Đàm thoại tên gọi, đặc điểm, môi trường sống của con voi.

* Cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau con hổ và con khỉ.?

* Mở rộng: Ngoài những con chúng mình vừa học xong, trong rừng còn rất nhiều con vật khác ( cho trẻ xem 1 số hình ảnh)

- GD: Giáo dục trẻ biết bảo vệ những loài động vật quý hiếm và biết giữ an toàn khi tiếp xúc với con vật huy hiểm.

*Luyện tập: - Cho trẻ chơi TC: Thi nói nhanh 
- Cho trẻ chơi TC: Về đúng chuồng. Cô phổ biến luật chơi, cách chơi ( cho trẻ chơi 2-3 lần)

* Củng cố: Hôm nay cô và các con được tìm hiểu những con gì?

3. Kết thúc:

Cô giáo nhận xét tiết học và chuyển hoạt động
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Thứ năm ngày 24/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	VĂN HỌC
Ôn truyện: Rùa con tìm nhà
	1. Kiến thức:
+Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật trong truyện

+Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa câu truyện

2. Kỹ năng:

 +Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đủ câu

+Trẻ nhận xét được tính cách nhân vật trong truyện

+Thể hiện được cảm xúc qua câu truyện

3. Thái độ: 

Trẻ hứng thú học bài.
	* Đồ dùng của cô: 

- Cô thuộc truyện, xác định giọng kể, giọng các nhân vật trong truyện

- Powerpoint truyện

- Video truyện

- Que chỉ.

- Máy tính
* Đồ dùng của trẻ:  Ghế ngồi 
	1.Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ trò chuyện về một số con vật sống dưới nước 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

-Cô giới thiệu hội thi: Bé tài năng

*Phần1:Hiểu biết:Cô vừa cho các con xem hình ảnh của câu chuyện gì?Cô gọi trẻ trả lời. Cô kể lại diễn cảm kết hợp với Powerpoint truyện                                            
* Phần2:Thử sức:Cô giảng nd truyện: Có một chú rùa con vừa được sinh ra, rùa con đi tìm nhà của mình, rùa đến hỏi ong, chuột và bơi dưới nước nhưng vẫn không phải nhà của mình, cuối cùng gặp ốc sên và đã hiểu ra.
- Cô vừa kể cho lớp mình nghe truyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào?  Rùa con thắc mắc điều gì? Rùa con đã đi đâu?
“Tôi vừa sinh ra …. của mình”Rùa nhìn thấy gì? Chuyện gì xảy ra khi Rùa hỏi tổ ong?“ Tôi nhìn thấy tổ ong trên cành cây …thụt ngay đầu vào lại nằm im như chết”+ Sau đó Rùa lại nhìn thấy gì? Rùa định làm gì khi thấy hang chuột không?+Thấy vậy chuột con làm gì và trả lời Rùa như thế nào? Rùa lại nhìn thấy gì nhỉ?“ Thấy hang chuột ….. không phải nhà của bạn đâu rùa ạ!”

+ Các bạn có biết Rùa cảm thấy như thế nào khi xuống nước không?

+ Sau đó Rùa đã gặp ai? Ốc sên đã nói gì?

+ Rùa quay lại nhìn và hiểu ra điều gì nào? Các con biết vậy nhà của Rùa ở đâu?+ Để họ Rùa nhà tôi sinh trưởng và phát triển tốt, chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục: Chúng mình phải biết chăm sóc bảo vệ các con vật xung quanh gần gũi và có ích với chúng mình, tránh xa con vật có hại!

 *Phần 3:Cảm nhận: Cho trẻ xem video hình truyện “Rùa con tìm nhà”                                                                                                                 3.Kết thúc:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “dung dăng dung dẻ”

	Đánh giá/ Nhận xét
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   


Thứ sáu ngày 25/07/2025
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	ÂM NHẠC
- Ôn hát: Đố bạn
-TC: Nhìn tranh đoán tên bài hát
	1. Kiến thức:

- Củng cố cho trẻ  tên bài hát, tên tác giả,  nội dung bài hát

2. Kỹ năng:

- Trẻ hát mạnh dạn, hồn nhiên.

Trẻ hát rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát

 - Trẻ cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát Ra vườn hoa

- Trẻ có kĩ năng chơi trò chơi Nhìn tranh đoán bài hát.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia 

	* Đồ dùng của cô - Băng đĩa, loa, máy tính

- Tranh các bài hát 

- Nhạc bài hát Ra vườn hoa

* Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi cho trẻ
	1. Ổn định tổ chức:

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng

- Gọi ý trẻ nhớ lại tên bài hát, tên tác giả
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*  Ôn hát: Đố bạn
- Cho cả lớp nghe nhạc và hát bài hát 1 lần

- Hỏi  trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả?

+ Trong bài hát nhắc đến những con vật gì?
+ Những con vật đó đang làm gì?
+ Các con có yêu quý các con vật đó không? Vì sao?

( Gd trẻ bảo vệ các loài động vật
- Trẻ hát:
+ Cả lớp hát cùng cô 1-2 lần

+ Cả lớp hát 2-3 lần

+ Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân

+ Cả lớp hát lại lần cuối

- Sau mỗi lần hát cô và trẻ cùng NX

- Hỏi trẻ tên bài hát ? tác giả?

*  Nhìn tranh đoán tên bài hát

- Cách chơi: Cả lớp nhìn tranh và đoán xem bức tranh đó nói về bài hát nào

- Luật chơi:  Cô cho trẻ chơi 3-4 lần, sau mỗi lần chơi cô Nx

3. Kết thúc:

- Cô NX, tuyên dương trẻ và chuyển HĐ
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Thứ hai ngày 28/07/2025

	Hoạt động 
	Mục đích 
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TẠO HÌNH

Ôn:Nặn con vật cháu yêu thích


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết nặn các con vật mà mình yêu thích. 

-Trẻ biết đắc điểm các con vật gà,cá,cua …)

2.Kỹ năng: 

- Trẻ dùng các kỹ năng đã học : làm mềm đất, bóp đất, xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt. … để  nặn các con vật

- Trẻ biết cách phối màu sắc phù hợp

3. Thái độ: 

Trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình


	* Đồ dùng của cô:
 + Mẫu nặn của cô: con cá, cua, gà...

+ Nhạc nhẹ cho trẻ thực hiện

+ Que chỉ
+Hệ thống câu hỏi

* Đồ dùng của trẻ:

-Đất nặn, khăn lau tay, bảng

-Bàn , ghế 
	1. Ổn định tổ chức: 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật mà trẻ yêu thích
- Cô giao nhiệm vụ: Nặn con vật cháu yêu thích
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

 Phần thi 1: Hiểu biết

 Cho trẻ xem mẫu nặn và nhận xét:.
+ Cô có gì đây?

+ Ai có nhận xét gì về các con vật mà cô nặn

+ Cô dùng cái gì để nặn các con vật

+ Để nặn được những con vật này cô dùng kĩ năng gì?

* Cô hỏi ý tưởng của trẻ

+ Con sẽ nặn nhũng con vật gì?

+ Con nặn như thế nào?

Phần thi 2: Tài năng nhí

 Trong 1 bản nhạc trẻ nặn các con vật mà trẻ thích 

Cô đi từng bàn quan sát và  khuyến khích trẻ .

-Cô cho trẻ mang sản phẩm khi đã nặn xong :
-Các con vừa nặn gì?( Khen trẻ)

-Các con thấy sản phẩm nào nặn đẹp nhất? 

-Tại sao con thích sản phẩm đó.

- Cô nhận xét chung cả lớp. Khen trẻ làm tốt và động viên trẻ chưa làm xong

- Giáo dục trẻ: Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật

3. Kết thúc: 

-Cô nhận xét hội thi trao quà  và chuyển hoạt động

	Đánhgiá/ Nhận xét
	.............................................................................................................................................. .........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................


Thứ ba ngày 29 /07/2025

	Hoạt động 
	Mục đích 
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	LQVT

Ôn tách gộp trong phậm vi 5


	1. Kiến thức

- Trẻ tách gộp nhóm đối tượng 5 thành 2 phần bằng các cách khác nhau

Củng cố khả năng thêm bớt trong pham vi 5

2.Kỹ năng

- Trẻ biết tách gộp  nhóm số lượng  5 bằng tất cả các cách khác nhau theo mức độ . Tách  theo số lượng, sau khi tách  xác định được số lượng mỗi phần và đặt thẻ số tương ứng, tách  xong biết gộp lại và cho ra kết quả

3. Thái độ

- Hứng thú học bài, hăng hái tham gia hoạt động trong giờ học

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập của cá nhân 
	* Đồ dùng của cô:  Đồ dùng của trẻ:

Mỗi trẻ có thẻ số từ 1 đến 5, mỗi trẻ 5 bông hoa , 5 quả, bài tập cá nhân, bút mầu 

3 ngôi nhà có gắn hộp quà
	1. Ổn định tổ chức :

Cô cùng trẻ Trò chuyện về giờ học toán

2. Phương pháp hình thức tổ chức: 

 - Ôn tách gộp nhóm số lượng 5
-Phát đồ chơi cho trẻ

* Trò chơi 1 :  Tách  theo ý thích :

Cách chơi : Cho trẻ lấy hết số hoa ra đếm + đặt thẻ số. Cho trẻ cắm hoa tùy thích vào 2 lọ

+ Yêu câu trẻ đếm số hoa mỗi lọa và gắn thẻ số. Cho nhóm trẻ của từng cách chia gộp lại và nêu kết quả 

( Cô chính xác lại

* Trò chơi 2:  Tách theo yêu cầu

 Cách chơi - Cô nói số lương chia, trẻ chia mỗi phần theo yêu cầu của cô.

Vd: Chia 1 lọ 1 hoa, lọ còn lại mấy hoa? ( trẻ đếm nêu kết quả) . Cô viết lên bảng

 Sau khi chia xong cho trẻ gộp : 

*Trò chơi: 3 Tìm nhà 

Trẻ cầm lô tô và tìm về nhà sao cho gộp  số hoa  ở lô tô của trẻ và số hoa ở ngôi nhà thì được số lượng 5

* Trò chơi 4 : Ai giỏi nhất
- Phát bt cá nhân cho trẻ, trẻ sẽ làm bài tập theo yêu cầu trong vở. chia số lượng các nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần .

3.Kết thúc: 

 Nhận xét tiết học cùng trẻ hát bài hát “ Đi chơi “ và chuyển hoạt động.
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Thứ tư ngày 30/07/2025

	Hoạt động 
	Mục đích 
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KPXH

Ôn: Một số phương tiện giao thông đường hàng không và đường thủy


	1. Kiến thức
- Trẻ biết được một số các loại phương tiện giao thông đường hàng không và đường thủy ( Tàu , ca nô, máy bay…)

- Trẻ biết một số ích lợi, công dụng của các loại phương tiện giao thông, phân loại phương tiện giao thông theo 2 loại đường

2. Kỹ năng
-Trẻ  gọi tên, nói đặc điểm cơ bản , công dụng của một số phương tiện giao thông
3. Thái đôk
- Trẻ hứng thú với bài học
	* Đồ dung của cô:

 -Tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường hàng không và đường thủy

* Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các phương tiện giao thông
	1. Ổn định tổ chức 

Cô cho trẻ chơi trò chơi “làm máy báy”. 

Cô trò chuyện với trẻ về trò chơi
2. Phương pháp hình thức tổ chức
*Phần thi 1: Hiểu biết 

- Cô đưa hình ảnh trẻ đoán tên phương tiện và tìm lô tô giơ phương tiện đó lên

- Cô nói đặc điểm trẻ tìm lô tô  phương tiện đó và giơ lên

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

*Phần thi 2: Tài năng

- Cô chia trẻ thành 2 nhóm

- Cho từng nhóm nêu những hiểu biết của mình về các phương tiện đường hàng không đường thủy

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

*Phần thi 3: Nhanh trí 

- Cách chơi: Cô chia trẻ chia làm 2 đội lần lượt các đội lên tìm các đặc điểm khác nhau của 2 phương tiện giao thông đường hàng không và đường thủy

- Luật chơi: Trong 1 bản nhạc, độ nào tìm được nhiều và đúng nhất sẽ giành chiến thắng 

*Phần thi 4: Tìm bến đỗ cho phương tiện giao thông

- Trẻ cầm lô tô phương tiện giao thông và về đúng bến.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần

3. Kết thúc  :

- Nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng

	Đánhgiá/ Nhận xét
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ năm ngày 31/7/2025
	Hoạt động 
	Mục đích 
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	PTVĐ

ÔN: Ném trúng đích nằm ngang - Bật liên tục qua 5 ô
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết ném trúng đích nằm ngang 

- Trẻ biết bật lên tục qua 5 ô

2. Kỹ năng:     

- Trẻ biết đứng chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau đưa tay ngang tầm mắt và ném vào đích và tiếp tục chạy bật liên tục qua 5 ô

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng tham gia hoạt động


	* Đồ dùng của cô:

- Sàn tập sạch sẽ

- Nhạc khởi động ,tập bài TPTC

- Nhạc bài hát “Con cào cào”

- Bao cát, đích ngang

- Vòng thể dục

* Đồ dùng của  trẻ:
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.


	1. Ổn định tổ chức: Cô và trẻ cùng hát bài “ Con cào cào”. 

-Trò chuyện về lợi ích của việc tập thể dục.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Phần thi 1:Tài năng
a. Khởi động: Đội hình vòng tròn đi chạy theo yêu cầu của cô, về 2 hàng dọc. Cho trẻ điểm số 1-2. Chuyển đội hình 2 hàng dọc thành 4 hàng dọc tập BTPTC
b.Trọng động: *BTPTC: Các động tác
+ Tay: Hai tay ra trước, lên cao  (6lx4n)  + Chân: Ngồi khuỵu gối (6lx4n)

+ Bụng: Quay người sang bên (4lx4n)     + Bật: Bật tách, khép chân (4lx4n)

*Phần thi 2:Ai nhanh nhất

*VĐCB: Cô cho trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu tên VĐ.   

- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1: Không giải thích. 
- Lần 2 phân tích động tác: 

- Lần 3 cô giải thích nhấn mạnh ý chính của VĐ 

- Trẻ tập thử: Cho 1 trẻ lên tập và nhận xét
- Trẻ thực hiện: Lần lượt cho trẻ lên luyện tập

+ Lần 1: 2 trẻ /1lần.            + Lần 2: 4 trẻ /1 lần.

+ Lần 3: Cho trẻ tập bằng hình thức thi đua. Chia trẻ làm 2 đội cho trẻ tập luyện kết hợp Bật liên tục qua 5 ô
- Củng  cố: Hỏi trẻ tên vận động. Mời 1 trẻ khá lên tập

c. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp học                                                                                                                                                                                                           3. Kết thúc: Cô nhận xét tiết học, tuyên dương trẻ.

- Cô và trẻ cùng làm những chú chim bay xung quanh lớp

	Đánh giá/ Nhận xét
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ sáu ngày 01/ 08/2025
	Hoạt động 
	Mục đích 
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	ÂM NHẠC

Ôn NDTT: Dạy hát

Em đi qua ngã tư đường phố

NDKH:

Nghe hát: Em đi học
	1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc bài hát

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ nhớ tên bài hát nghe hát.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca và rõ lời bài hát 

- Trẻ biết thể hiện âm điệu vui tươi sôi nổi của bài hát

3. Thái độ:

- Trẻ hào hứng tham gia tiết học.


	* Đồ dùng của cô :

- Đàn ghi nhạc bài hát

“Em đi qua ngã tư đường phố”

*Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi cho trẻ.

- Đồ vật để chơi trò chơi.

- Sắc xô 


	1. Ổn định tổ chức:
 

- Trò chuyện với trẻ về việc tham gia giao thông.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Phần thi 1 “Ai nhanh trí”

- Cô giới thiệu nội dung tính chất trẻ đoán tên bài hát

- Cô hát mẫu: 

Lần 1: Cô hát thể hiện lời của bài hát kết hợp cử chỉ điệu bộ

Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc đệm

*Phần thi 2: Tài năng

- Cả lớp thi hát to rõ lời bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

- Từng tổ, nhóm, thi đua hát to to rõ lời bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

- Mời ca sĩ của từng tổ  lên hát 

- Cả lớp hát lại bài hát .

* Phần thi 3 ” Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi cho trẻ 

- Cho  trẻ chơi 2-3 lần

* Nghe hát: “Em đi học”

- Cô giới thiệu tên ca khúc và nhạc sĩ sáng tác

- Cô hát lần 1 không đàn : Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả

- Cô hát lần 2 kết hợp múa cùng trẻ ( có đàn)

+ Cô giảng nội dung bài hát

- Giáo dục trẻ : Tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông. 

- Cho trẻ nghe hát trên băng hình lần 3 để trẻ cảm nhận giai điệu của bài hát.

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét tiết học và tuyên dương trẻ

-  Cô cùng trẻ vận động nhẹ nhàng 

	Đánh giá/ Nhận xét
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


